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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015.
- Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Định hướng đến năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là đội ngũ trợ giúp viên pháp lý là luật sư hành nghề, bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn.
- Chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý theo hướng từ việc chủ yếu cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý như hiện nay thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của nhà nước.
2. Yêu cầu
- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các ngành, địa phương và tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai Đề án.
- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực
1.1. Công tác hoàn thiện thể chế
a) Tổ chức lấy ý kiến, góp ý xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư Pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.
b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.
c) Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý được sửa đổi trong thời gian tới.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm.
1.2. Về tổ chức cán bộ và mạng lưới Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
Xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp vị trí việc làm của công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế hiện có của Trung tâm sau khi Đề án sắp xếp vị trí việc làm của Trung tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Đối với Chi nhánh trợ giúp pháp lý: về cơ bản không thành lập mới chi nhánh, tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động của 02 chi nhánh hiện có, đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân.
Đối với các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở xã, phường, thị trấn không thành lập mới các câu lạc bộ. Tổ chức rà soát lại các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đang tồn tại, tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án giải thể hoặc sáp nhập với các câu lạc bộ khác ở địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.
1.3. Tăng cường quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý
a) Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, củng cố, rà soát đội ngũ luật sư hiện là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý, tiếp tục huy động luật sư có kinh nghiệm, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Công bố danh sách luật sư, trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của các cơ quan tiến hành tố tụng để người được trợ giúp pháp lý lựa chọn khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý.
Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến chế độ tài chính, hợp đồng cung cấp dịch vụ nhằm khuyến khích luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả, chất lượng.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.
b) Nâng cao năng lực cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ trợ giúp viên pháp lý với các hình thức phù hợp theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý, trình độ chính trị và kỹ năng trợ giúp pháp lý, nhất là kỹ năng tranh tụng tại tòa án và nâng cao chất lượng tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý thông qua việc đánh giá chất lượng vụ việc và việc giao chỉ tiêu tham gia tố tụng hàng năm cho mỗi trợ giúp viên pháp lý. Đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên viên hiện có thành trợ giúp viên pháp lý.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.
c) Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý
Triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý và sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (thời gian thụ lý, người được trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời gian thực hiện, tình trạng kết quả của vụ việc...). Tiếp tục rà soát và đề xuất cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
Tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về triển khai công tác trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Giai đoạn sau khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025
2.1. Về hoạt động trợ giúp pháp lý
Tổ chức triển khai Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến trợ giúp pháp lý. Tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng...
Tiếp tục triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2012 - 2020.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.2. Về mô hình, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước
Hoàn chỉnh các thủ tục, chính thức chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện giảm biên chế sự nghiệp của Trung tâm tới mức 50% tổng số biên chế hiện tại, chuyển việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý sang tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện.
Sắp xếp số biên chế dôi dư của Trung tâm tăng cường cho các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.3. Về người thực hiện trợ giúp pháp lý
Trước năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên là luật sư. Sau năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý là luật sư (đã hoàn tất quá trình chuyển đổi trợ giúp viên pháp lý thành luật sư). Trung tâm thực hiện việc ký hợp đồng vụ việc hoặc hợp đồng thường xuyên với luật sư để thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
2.4. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án của Chính phủ
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp chung.
- Thời gian thực hiện:
+ Sơ kết vào năm 2018.
+ Tổng kết vào năm 2025.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý được bố trí trong ngân sách của địa phương; Ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).
2. Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý, bao gồm: chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý, các hoạt động trợ giúp pháp lý ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư Pháp - Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đề án và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương.
- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, nhất là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng... đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng pháp luật.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài chính: Hàng năm, trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư Pháp), tổng hợp, tham mưu, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định.
3. Các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, kịp thời giải quyết các kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, giải thể các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động có hiệu quả với các câu lạc bộ khác ở địa phương.
5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh, các cơ quan tổ chức có liên quan tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này./.
